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BỘ Y TẾ 

 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /2020/ TT-BYT Hà Nội, ngày        tháng      năm 2020 

 

 

THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thay thế 

danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 

11 tháng 12 năm 2013, Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10 tháng 5 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ 

thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Danh mục phân loại 

phẫu thuật, thủ thuật ban hành kèm theo Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 

26 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu 

thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật 

 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy 

của Bộ Y tế;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư thay thế Danh mục kỹ thuật trong 

khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 

tháng 12 năm 2013 (Thông tư số 43/2013/TT-BYT), Thông tư số 21/2017/TT-BYT 

ngày 10 tháng 5 năm 2017 (Thông tư số 21/2017/TT-BYT) của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh và Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 

của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức 

nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật (Thông tư số 50/2014/TT-BYT). 

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám 

bệnh, chữa bệnh của Thông tư số 43/2013/TT-BYT, Thông tư số 21/2017/TT-

BYT 

1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong 

khám bệnh, chữa bệnh (sau đây viết tắt là Danh mục kỹ thuật) thay thế cho danh 
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mục kỹ thuật quy định tại Điều 4 của Thông tư số 43/2013/TT-BYT bao gồm 27 

chương được kết cấu theo bảng sau đây: 

a) Cột 1: Ghi số thứ tự từ 01 đến hết danh mục kỹ thuật của chương. 

b) Cột 2: Ghi mã đã được quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT, 

Thông tư số 21/2017/TT-BYT 

c) Cột 3: Ghi mã ICD9-CM đối với các PTTT, mã LOINC với các kỹ 

thuật xét nghiệm (nếu có) 

c) Cột 4: Ghi tên các chuyên mục kỹ thuật, tên các kỹ thuật. 

d) Cột 5: Phân tuyến kỹ thuật: A, B, C, D 

e) Cột 6: Phân loại PTTT: P0: "Phẫu thuật chưa phân loại", PD: “Phẫu 

thuật loại đặc biệt”, P1: “Phẫu thuật loại 1”, P2: “Phẫu thuật loại 2”, P3: “Phẫu 

thuật loại 3”. T0: "Thủ thuật chưa phân loại", TD: “Thủ thuật đặc biệt”, T1: 

“Thủ thuật loại 1”, T2: “Thủ thuật loại 2”, T3: “Thủ thuật loại 3”.   

2. Danh mục kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư này là kỹ thuật chuyên 

môn trong khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện tại Việt Nam. Một kỹ 

thuật có thể được nhiều chuyên khoa, chuyên ngành thực hiện, nhưng trong 

Thông tư này được sắp xếp ở chuyên khoa, chuyên ngành phù hợp nhất. 

3. Danh mục kỹ thuật phân theo tuyến chuyên môn kỹ thuật thể hiện mặt 

bằng kỹ thuật y tế ở mỗi tuyến chuyên môn kỹ thuật. Cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh phải thực hiện được đa số kỹ thuật theo tuyến chuyên môn kỹ thuật tương 

ứng.  

4. Khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phát triển năng lực chuyên 

môn kỹ thuật, thực hiện các kỹ thuật của tuyến trên. Trong quá trình chuyển giao 

kỹ thuật của tuyến trên cho tuyến dưới tại cơ sở tuyến dưới thì các kỹ thuật được 

chuyển giao được thanh toán theo giá của cơ sở chuyển giao. Cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh tuyến trên hạn chế thực hiện các kỹ thuật mà cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh tuyến dưới đã thực hiện được. 

Điều 2. Sửa đổi Điều 1 Phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 

50/2014/TT-BYT 

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục phân loại phẫu thuật, thủ thuật 

theo 27 chương (tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này) thay thế cho 

danh mục kỹ thuật quy định tại Điều 1 của Thông tư số 50/2017/TT-BYT. 

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp 

Danh mục kỹ thuật thực hiện tại đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt theo quy định tại Thông tư số 43/2013/TT-BYT, Thông tư số 21/2017/TT-

BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy định Phân tuyến kỹ thuật và 
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Danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực 

được tiếp tục thực hiện cho đến khi có điều chỉnh bổ sung. 

Bổ sung TT 50/2014 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng     năm 2020. 

2. Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế các Bộ, ngành, người đứng 

đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thực hiện Thông tư này. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, cơ quan, tổ chức, cá 

nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, 

giải quyết./.    

 

Nơi nhận:                                                                        
- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ); 

- Các Thứ trưởng Bộ Y tế; 

- Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- BHXH Việt Nam;   

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ TW;                                    

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, VP Bộ, Thanh tra Bộ thuộc BYT; 

- Sở Y tế, BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Các đơn vị trực thuộc BYT; 

- Y tế các Bộ, ngành;  

- Cổng TTĐT của Bộ Y tế,  

- Trang TTĐT Cục QLKCB;  

- Lưu: VT, PC, KCB.           

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 

 


